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BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty năm 2025 

 
 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 024.35770825; Email: cbtt@vimc.co 

- Vốn điều lệ: 12.005.880.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai nghìn không 

trăm linh năm tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng Việt Nam). 

- Mã chứng khoán: MVN 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng 

quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGĐ). 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Năm 2025, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) đã tổ chức 

thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 09/7/2025. 

Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 294/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

09/7/2025 gồm các nội dung: 

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 

2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, 

kế hoạch hoạt động năm 2025. 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động 

sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng giám đốc VIMC năm 2024. 

3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm 

soát viên và BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025. 

4. Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất; Báo cáo tài chính riêng của 

VIMC năm 2024 đã được kiểm toán. Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh về các chỉ tiêu có liên quan đến kết 

quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị VIMC 

chỉ đạo VIMC điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp theo quy định của pháp luật. 

TỔNG CÔNG TY  

HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 94/BC-HHVN 
 

            Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026 
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5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của VIMC. Đối 

với lợi nhuận còn lại của năm 2024 là 1.294.118.857.178 đồng, chưa thực hiện 

trích quỹ đầu tư phát triển và chưa chia cổ tức. 

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của 

VIMC. 

7. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền 

lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 

8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2025 của VIMC. 

9. Thông qua việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của VIMC. 

10. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát VIMC 

nhiệm kỳ 2025-2030. 

II. Hội đồng quản trị  

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) 

1.1 Từ 01/01/2025 – 09/7/2025:  

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ             

(TV HĐQT độc lập, 

TV HĐQT không 

điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày                        

bắt đầu là TV 

HĐQT 

Ngày                  

không còn là 

TV HĐQT 

1 Lê Anh Sơn Chủ tịch HĐQT 13/8/2020  

2 Nguyễn Cảnh Tĩnh 
Thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc 
13/8/2020  

3 Nguyễn Đình Chung 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
13/8/2020  

4 Đỗ Hùng Dương 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
13/8/2020  

5 Đỗ Tiến Đức 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
13/8/2020  

1.2 Từ 09/7/2025 – 31/12/2025:  

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ             

(Thành viên HĐQT 

độc lập, TVHĐQT 

không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày                        

bắt đầu là TV 

HĐQT 

Ngày                  

không còn là 

TV HĐQT 

1 Nguyễn Cảnh Tĩnh  Chủ tịch HĐQT 09/7/2025  
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Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ             

(Thành viên HĐQT 

độc lập, TVHĐQT 

không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày                        

bắt đầu là TV 

HĐQT 

Ngày                  

không còn là 

TV HĐQT 

2 Lê Anh Sơn 
Thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc 
09/7/2025  

3 Nguyễn Đình Chung 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
09/7/2025  

4 Đỗ Hùng Dương 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
09/7/2025  

5 Đỗ Tiến Đức 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
09/7/2025  

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Nguyễn Cảnh Tĩnh  07/07 100%  

2 Lê Anh Sơn 07/07 100%  

3 Nguyễn Đình Chung 07/07  100%  

4 Đỗ Hùng Dương 07/07  100%  

5 Đỗ Tiến Đức 07/07  100%  
 

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành 

Ban Kiểm toán nội bộ giúp việc cho HĐQT thực hiện chức năng giám sát 

thông qua: 

 - Rà soát, có ý kiến về tính hợp pháp, hợp lý đối với các tờ trình, báo cáo 

của Ban Điều hành trình HĐQT. 

 - Giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện một số nội dung trong Kế 

hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025. 

 - Trong quá trình thực hiện kiểm tra - kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp 

theo kế hoạch hàng năm được HĐQT phê duyệt, Đoàn Kiểm toán nội bộ thực 

hiện giám sát việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua 

các chỉ đạo của Ban Ban Điều hành Tổng công ty xuống doanh nghiệp/tới 

Người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VIMC.      

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hiện tại, HĐQT VIMC chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. 
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5. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị 

Các nghị quyết/quyết định quan trọng do HĐQT VIMC ban hành trong  

năm 2025 tại Phụ lục số 01 (đính kèm theo Báo cáo). 

III. Ban Kiểm soát  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát 

1.1 Từ 01/01/2025 – 09/7/2025:  

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 Lương Đình Minh Trưởng Ban 13/8/2020 

Thạc sỹ Kế toán quốc 

tế; Cử nhân Kinh tế; 

Cử nhân Ngoại ngữ 

2 Phan Thị Nhị Hà Thành viên 13/8/2020 Cử nhân Kinh tế 

3 Phạm Cao Nhuệ Thành viên 13/8/2020 Cử nhân Kế toán 

1.2 Từ 09/7/2025 – 31/12/2025:  

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 Lương Đình Minh Trưởng Ban 09/7/2025 

Thạc sỹ Kế toán quốc 

tế; Cử nhân Kinh tế; 

Cử nhân Ngoại ngữ 

2 Phan Thị Nhị Hà Thành viên 09/7/2025 Cử nhân Kinh tế 

3 Phạm Cao Nhuệ Thành viên 09/7/2025 Cử nhân Kế toán 

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ tham dự 

họp (%) 

Tỷ lệ biểu 

quyết (%) 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Lương Đình Minh 09/09 100% 100%  

2 Phan Thị Nhị Hà 09/09 100% 100%  

3 Phạm Cao Nhuệ 09/09 100% 100%  
 

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 

Điều hành và cổ đông 

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban 

Điều hành và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh chung của VIMC, đồng 

thời kiểm tra giám sát trực tiếp đối với Người đại diện phần vốn của VIMC tại 

các doanh nghiệp có vốn góp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, 

giám sát, BKS luôn làm việc hết mình, đảm bảo tính khách quan, trung thực và 
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cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên được kiểm tra. 

3.1 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị 

Ngày 09/7/2025, VIMC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tại Đại 

hội đã thống nhất bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (các thành viên 

không có sự thay đổi so với nhiệm kỳ trước). HĐQT đã tổ chức họp phiên thứ 

nhất và thống nhất bầu Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ 

nhiệm Ông Lê Anh Sơn giữ chức Tổng giám đốc VIMC. HĐQT đã ban hành 

Quyết định phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT, ban hành KPI của HĐQT 

và các TV HĐQT, bàn giao công việc Tổng giám đốc giữa hai nhiệm kỳ và các 

công việc liên quan khác như công bố thông tin, đăng ký thay đổi thông tin Giấy 

đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi Người đại diện theo pháp luật, … 

HĐQT VIMC với 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm nhiệm Tổng 

giám đốc và 04 thành viên chuyên trách. HĐQT đã hoạt động theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy 

chế nội bộ về quản trị công ty của VIMC và các quy định của pháp luật hiện 

hành. BKS đã thực hiện đúng chức trách về việc giám sát hoạt động quản trị của 

HĐQT, thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT; rà soát các Nghị 

quyết, Quyết định, các Quy chế do HĐQT ban hành. 

HĐQT VIMC với 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm nhiệm Tổng 

giám đốc và 04 thành viên chuyên trách. HĐQT đã hoạt động theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy 

chế nội bộ về quản trị công ty của VIMC và các quy định của pháp luật hiện 

hành. BKS đã thực hiện đúng chức trách về việc giám sát hoạt động quản trị của 

HĐQT, thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT; rà soát các Nghị 

quyết, Quyết định, các Quy chế do HĐQT ban hành. 

Trong năm 2025, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được 

ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện. HĐQT được tổ 

chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ, 

giao KPI cho các TV HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động. HĐQT đã  sát sao 

trong công tác giám sát điều hành của Ban Điều hành dựa trên kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu và tiến độ đã được đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 

10/NQ-HHVN ngày 10/01/2025 về Chương trình hành động năm 2025 của 

HĐQT VIMC. Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức sơ kết đánh giá tình hình và đề 

ra phương hướng cho kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.  

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp và nhiều buổi hội ý, làm việc 

với Ban Điều hành/NĐDPV của VIMC tại các doanh nghiệp có vốn góp. HĐQT 

đã nhận 239 tờ trình/báo cáo của Ban Điều hành; ban hành 167 Nghị quyết, 93 

Quyết định chủ yếu tập trung vào công tác đầu tư các dự án trọng điểm; đầu tư 

tàu; mua sắm, thanh lý tài sản; chủ trương kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025-2030 

và tăng vốn điều lệ Công ty mẹ VIMC; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống 

quy chế nội bộ; công tác cán bộ; các nội dung để NĐDPV tại các doanh nghiệp 

có vốn góp của VIMC biểu quyết tại ĐHĐCĐ; ...  
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Nhìn chung, các TV HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối 

với các vấn đề thuộc thẩm quyền, từng TV HĐQT đã phối hợp tốt trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Tổng công ty, tạo được sự đồng thuận, thống nhất 

cao trong tập thể HĐQT đối với quyết định về các chính sách, chiến lược, định 

hướng và nhiệm vụ quan trọng của Tổng công ty. 

3.2 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Ban Điều hành:  

Ban Điều hành có 04 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám 

đốc (PTGĐ). Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Ban Điều hành đã ban 

hành Quyết định số 118/QĐ-HHVN ngày 14/7/2025 và Quyết định số 140/QĐ-

HHVN ngày 11/8/2025 về việc phân công nhiệm vụ giữa Tổng giám đốc và các 

Phó Tổng giám đốc (01 PTGĐ phụ trách nội chính và công tác đầu tư; 01 PTGĐ 

phụ trách quản lý, khai thác vận tải biển và lĩnh vực pháp chế, quản trị rủi ro; 01 

PTGĐ phụ trách công tác phát triển thị trường và công tác truyền thông phát 

triển thương hiệu). BKS giám sát Ban Điều hành thông qua việc giám sát công 

tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành. 

Công tác giám sát Ban Điều hành được BKS thực hiện thường xuyên, cụ thể như 

tham gia các cuộc họp giao ban do Ban Điều hành tổ chức, tham gia các cuộc 

làm việc của Ban Điều hành với các doanh nghiệp thành viên. Ban Điều hành đã 

kịp thời đưa ra các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, những điểm nghẽn, 

nút thắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 

được giao. Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định 

của HĐQT và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai đầy đủ, kịp thời. Ban 

Điều hành đã tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, các quy định, quy chế nội bộ, Điều 

lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.  

3.3 Đối với cổ đông:  

VIMC đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin doanh nghiệp; thông tin 

tới cổ đông, đối tác, các đối tượng quan tâm được đầy đủ, kịp thời, đúng theo 

quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Thông tư số 96/2020/TT-

BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan.  

BKS không nhận được đơn thư, kiến nghị nào từ cổ đông về hoạt động 

chung của Tổng công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của 

HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác 

HĐQT và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành 

nhiệm vụ. BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin trước, trong và sau khi ra 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc. Tại các cuộc họp của 

HĐQT, BKS đã được mời tham dự, đóng góp ý kiến để HĐQT có thêm thông 

tin trong việc ra quyết định. Các thành viên BKS được tham dự đầy đủ các cuộc 

họp giao ban hàng tháng, hàng quý và một số cuộc họp khác của Ban Điều hành, 

qua đó BKS đã nắm bắt các thông tin và sát sao hơn trong việc giám sát hoạt 

động của Ban Điều hành.  
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5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã tổ chức 09 cuộc họp:  

STT Ngày họp Nội dung họp 

1 12/01/2025 

+ Tổng kết công tác hoạt động 2024;  

+ Dự kiến Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 gửi Tổng công 

ty để phối hợp lịch kiểm tra NĐDPV của VIMC tại các công ty có 

vốn góp. 

+ Phối hợp với Kiểm toán độc lập UHY về ý kiến kiến kiểm toán 

trong quá trình thực hiện kiểm toán BCTC riêng và Hợp nhất năm 

tài chính 2024 tại VIMC và các công ty có vốn góp của VIMC;  

+ Triển khai kế hoạch làm việc với Ban TCKT và các đơn vị phụ 

thuộc của VIMC về công tác TCKT, công tác kiểm kê tài sản tại 

0h ngày 01/01/2025. 

2 15/4/2025 

+ Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua: Báo cáo 

về KQKD năm 2024 của VIMC, kết quả giám sát hoạt động của 

HĐQT và TGĐ; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 

và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa 

chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025. 

+ Thông qua báo cáo thẩm định BCTC hợp nhất và BCTC riêng 

của VIMC đã được kiểm toán năm 2024.  

3 16/5/2025 

+ Phân công công tác lập Báo cáo GSTC năm 2024 của VIMC. 

+ Triển khai nhiệm vụ, phân công thành viên Đoàn kiểm tra, xây 

dựng nội dung kiểm tra tại CTCPVận tải biển Vinaship. 

4 19/6/2025 

+ Thống nhất nội dung lên Biên bản kiểm tra tại CTCPVận tải 

biển Vinaship. 

+ Lập kế hoạch khảo sát giám sát tại CTCPCảng Nghệ Tĩnh. 

5 09/7/2025 Bầu Trưởng Ban Kiểm soát VIMC nhiệm kỳ 2025-2030 

6 28/7/2025 

+ Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025. 

+ Thống nhất nội dung Biên bản kiểm tra tại CTCPCảng Nghệ 

Tĩnh. 

+ Lập kế hoạch khảo sát giám sát tại CTCPCảng Hải Phòng. 

7 19/9/2025 

+ Thống nhất nội dung Biên bản kiểm tra tại CTCPCảng Hải 

Phòng. 

+ Lập kế hoạch khảo sát giám sát, ban hành quyết định kiểm tra 

tại CTCPVận tải Container VIMC, VOSCO, Chi nhánh VIMC 

Hải Phòng và Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng. 

8 16/10/2025 + Thống nhất nội dung Biên bản kiểm tra tại CTCPVận tải 
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STT Ngày họp Nội dung họp 

Container VIMC, VOSCO, Chi nhánh VIMC Hải Phòng và Công 

ty Kho bãi VIMC Hải Phòng. 

+ Lập kế hoạch khảo sát giám sát, ban hành quyết định kiểm tra 

tại CTCPCảng Quy Nhơn. 

9 11/12/2025 

+ Thống nhất nội dung Biên bản kiểm tra tại CTCPCảng Quy 

Nhơn. 

+ Triển khai công tác thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng tập thể, cá nhân năm 2025 

IV. Ban Điều hành  

Stt 
Thành viên                    

Ban Điều hành 
Chức vụ 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn 

nhiệm 

1.1 
Nguyễn Cảnh 

Tĩnh 

Tổng giám 

đốc 
01/6/1975 

Tiến sĩ Tổ chức và Quản 

lý vận tải;Thạc sỹ Tài 

chính; Cử nhân Kinh tế 

18/8/2020 – 

09/7/2025 

1.2 Lê Anh Sơn 
Tổng giám 

đốc 
15/3/1971 

Thạc sĩ phát triển công 

nghiệp và thẩm định 

DA, Thạc sĩ Tài chính - 

Tiền tệ - Ngân hàng, Cử 

nhân Kinh tế và Quản trị 

tài chính, Cử nhân Anh 

văn 

09/7/2025 

2 Lê Quang Trung 
Phó Tổng 

giám đốc 
19/11/1970 

Tiến sỹ Kinh tế; Thạc sỹ 

Quản lý Kinh tế; Kỹ sư 

Điều khiển tàu biển 

Bổ nhiệm lại 

ngày 15/12/2022 

3 Phạm Anh Tuấn 
Phó Tổng 

giám đốc 
24/02/1973 

Kỹ sư xây dựng công 

trình biển, dầu khí 

Bổ nhiệm lại 

ngày 15/12/2022 

4 Nguyễn Ngọc Ánh 
Phó Tổng 

giám đốc 
26/11/1969 

Thạc sỹ Kỹ thuật; Kỹ sư 

Khai thác Máy tàu biển 
01/11/2023 

V. Kế toán trưởng/Trưởng Ban Tài chính kế toán 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm 

Lê Duy Dương 19/02/1979 Cử nhân Kinh tế 
07/10/2022: Tiếp nhận bổ nhiệm 

là Trưởng Ban Tài chính Kế toán 
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VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Trong năm 2025, Ban Lãnh đạo VIMC tham gia các khoá đào tạo nội bộ về 

quản trị công ty. 

VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch 

của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty 

1. Danh sách người có liên quan của VIMC: Phụ lục 02 (đính kèm Báo cáo). 

2. Giao dịch giữa VIMC với người có liên quan của VIMC, người liên 

quan của người nội bộ: Phụ lục 03 (đính kèm Báo cáo). 

Giao dịch giữa VIMC với cổ đông lớn, người nội bộ: Không phát sinh. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ VIMC, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do VIMC nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh. 

4. Giao dịch giữa VIMC với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa VIMC với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, Tổng giám 

đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, 

Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính 

tại thời điểm lập Báo cáo): Phụ lục 04 (đính kèm Báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa VIMC với công ty mà người có liên quan của TV 

HĐQT, TV BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là TV HĐQT, Giám 

đốc/ Tổng giám đốc điều hành: Không phát sinh. 

4.3. Các giao dịch khác của VIMC (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với TV HĐQT, TV BKS, Tổng giám đốc và người quản lý 

khác: Không phát sinh. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của 

người nội bộ  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 

05 (đính kèm Báo cáo) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 

VIMC: Không phát sinh. 
 

ơ 

Nơi nhận:            

- Như trên; 

- HĐQT; 

- Ban Kiểm soát; 

- Tổng giám đốc; 

- Người PTQTCT; 

- Người được UQCBTT; 

-  Lưu: VT, CT.HĐQT, TKTH. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 
Nguyễn Cảnh Tĩnh 
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Phụ lục số 01: Danh sách Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

(Đính kèm Báo cáo số 94/BC-HHVN ngày 29/01/2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 
  

TT 
Nghị quyết/Quyết định 

Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua Số Ngày 

1 10/NQ-HHVN 10/01/2025 Chương trình hành động của HĐQT 2025 100% 

2 26/NQ-HHVN 6/2/2025 Thông qua chủ trương đầu tư tàu và vỏ container của CTCPVận tải container VIMC 100% 

3 27/NQ-HHVN 6/2/2025 Chủ trương sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ của CTCP Cảng Hải Phòng 100% 

4 28/NQ-HHVN 7/2/2025 
Thông qua chủ trương tổ chức lại Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng 

Hải Phòng 
100% 

5 36/NQ-HHVN 14/02/2025 
Phê duyệt Danh mục tài sản, thiết bị mua bảo hiểm tập trung năm 2025 - 2026 cho các 

doanh nghiệp cảng biển thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 
100% 

6 45/NQ-HHVN 25/02/2025 
Thông qua Dự án đầu tư nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng 

Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vũng quay tàu hiện hữu 
80% 

7 54/NQ-HHVN 6/3/2025 Chủ trương bán tàu Vosco Star của CTCP Vận tải biển Việt Nam 100% 

8 58/NQ-HHVN 11/3/2025 
Chủ trương thế chấp phần vốn góp của CTCP Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng 
100% 

9 59/NQ-HHVN 12/3/2025 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Vận 

tải và thuê tàu biển Việt Nam 
100% 

10 61/NQ-HHVN 18/3/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Đà Nẵng 100% 

11 72/NQ-HHVN 25/3/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Sài Gòn 100% 

12 73/NQ-HHVN 25/3/2025 Xử lý nghĩa vụ nợ giữa Vosco và VIMC 60% 

13 85/NQ-HHVN 26/3/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân 100% 

14 94/NQ-HHVN 27/3/2025 
Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Vận tải biển và 

Hợp tác lao động quốc tế 
100% 

15 103/NQ-HHVN 2/4/2025 
Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Đại lý Hàng 

hải Việt Nam 
100% 
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TT 
Nghị quyết/Quyết định 

Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua Số Ngày 

16 104/NQ-HHVN 2/4/2025 
Thông qua Dự án đầu tư 500 vỏ container mới 40HC và 500 vỏ container mới 20DC tại 

CTCP Vận tải container VIMC 
100% 

17 105/NQ-HHVN 2/4/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Hàng hải Đông Đô 100% 

18 108/NQ-HHVN 3/4/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Nghệ Tĩnh 100% 

19 110/NQ-HHVN 3/4/2025 
Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Tư vấn Xây dựng Công 

trình Hàng hải 
100% 

20 112/NQ-HHVN 4/4/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Quy Nhơn 100% 

21 120/NQ-HHVN 10/4/2025 
Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên năm 2025 Công ty 

TNHH Khai thác Container Việt Nam 
100% 

22 123/NQ-HHVN 11/4/2025 
Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Vận tải biển và 

Thương mại Phương Đông 
100% 

23 124/NQ-HHVN 11/4/2025 
Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 

CTCP 
100% 

24 125/NQ-HHVN 14/4/2025 
Nội dung biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tại cuộc họp Hội 

đồng quản trị của CTCP Vận tải biển Việt Nam 
100% 

25 131/NQ-HHVN 16/4/2025 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP VIMC 

Logistics 
100% 

26 134/NQ-HHVN 17/4/2025 
Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Dịch vụ Vận tải và 

Thương mại 
100% 

27 157/NQ-HHVN 18/4/2025 Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Vận tải biển Vinaship 100% 

28 165/NQ-HHVN 21/4/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Hải Phòng 100% 

29 166/NQ-HHVN 22/4/2025 
Phương án vốn điều lệ, tài sản, nguồn vốn sau khi sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Cảng 

Chùa Vẽ của CTCP Cảng Hải Phòng 
100% 

30 167/NQ-HHVN 22/4/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Khuyến Lương 98% 

31 170/NQ-HHVN 23/4/2025 
Phương án tài chính tổng thể giai đoạn 2025-2030 phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 
100% 

32 172/NQ-HHVN 24/4/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Cần Thơ 100% 
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TT 
Nghị quyết/Quyết định 

Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua Số Ngày 

33 186/NQ-HHVN 25/4/2025 
Nâng hạn mức tín dụng khi sử dụng tiền gửi của VIMC để ký quỹ mở LC, phát hành bảo 

lãnh phục vụ kinh doanh thương mại than 
100% 

34 193/NQ-HHVN 26/4/2025 
Điều chỉnh lịch thanh toán trả nợ gốc và ân hạn thời gian trả nợ lãi đối với khoản nợ của 

CTCP Cảng Cần Thơ 
100% 

35 200/NQ-HHVN 28/4/2025 
Điều chỉnh một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP 

Cảng Khuyến Lương 
100% 

36 201/NQ-HHVN 5/5/2025 
Nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hôi đồng thành viên Công ty TNHH Vận tải quốc tế 

Nhật - Việt lần thứ 33 
100% 

37 207/NQ-HHVN 9/5/2025 
Thuê 01 tàu hàng khô cỡ Supramax theo hình thức thuê tàu trần của Công ty Vận tải biển 

VIMC 
100% 

38 211/NQ-HHVN 12/5/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Cam Ranh 100% 

39 217/NQ-HHVN 19/5/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng Năm Căn 100% 

40 220/NQ-HHVN 23/5/2025 
Chủ trương nộp Hồ sơ đề xuất đầu tư các Dự án tại Khu vực cụm Cảng Liên Chiểu và cụm 

Cảng Nam Đồ Sơn - Văn Úc 
100% 

41 222/NQ-HHVN 27/5/2025 
Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Vận tải container 

VIMC 
100% 

42 234/NQ-HHVN 09/6/2025 
Chủ trương chuyển chủ đầu tư và bổ sung Dự án xây dựng Bến số 2 cảng Ba Ngòi - giai 

đoạn 2 vào Kế hoạch đầu tư năm 2025 của CTCP Cảng Cam Ranh 
100% 

43 240/NQ-HHVN 13/6/2025 
Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty 

Hàng hải Việt Nam - CTCP 
100% 

44 243/NQ-HHVN 16/6/2025 
Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên phiên thứ 30 của Công ty 

TNHH Vận tải hàng công nghệ cao 
100% 

45 244/NQ-HHVN 17/6/2025 
Chấp thuận chủ trương hợp tác kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông 

và Công ty VTB VIMC để thực hiện hoạt động bán buôn than đá 
100% 

46 245/NQ-HHVN 18/6/2025 
Ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia 

Việt Nam 
100% 

47 246/NQ-HHVN 18/6/2025 
Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án mua sắm 02 chiếc cần trục giàn xếp dỡ 

container (QC) tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Cảng Hải Phòng 
80% 
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TT 
Nghị quyết/Quyết định 

Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua Số Ngày 

48 267/NQ-HHVN 27/6/2025 Chủ trương bán tàu Tây Sơn 3 của Công ty Vận tải biển VIMC 60% 

49 
 

273/NQ-HHVN 
01/7/2025 

Bổ sung kế hoạch bán thanh lý tàu Vinaship Sea năm 2025 của CTCP Vận tải biển 

Vinaship 
100% 

50 275/NQ-HHVN 02/7/2025 
Điều chỉnh kế hoạch và phê duyệt chủ trương đầu tư tàu của CTCP Vận tải container 

VIMC 
100% 

51 277/NQ-HHVN 04/7/2025 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Vinalines Nha Trang 100% 

52 299/NQ-HHVN 07/11/2025 
Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam - CTCP 
100% 

53 302/NQ-HHVN 17/7/2025 
Chủ trương vay vốn, thế chấp tài sản Dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tại 

huyện Hòa Vang 
100% 

54 305/NQ-HHVN 24/7/2025 
Chủ trương chuyển nhượng vốn của Vitranschart tại Công ty TNHH Cung ứng Thuyền 

viên SCC 
100% 

55 326/NQ-HHVN 13/8/2025 
Chủ trương vay vốn, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay của Dự án Đầu tư cần trục 

quay đa năng trên Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn 
100% 

56 333/NQ-HHVN 25/8/2025 
Bổ sung kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 của CTCP Vận tải biển và Thương mại 

Phương Đông 
100% 

57 334/NQ-HHVN 25/8/2025 
Ban hành KPI 6 tháng cuối năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam - CTCP 
100% 

58 353/NQ-HHVN 12/9/2025 
Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ tại CTCP Dịch vụ Kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải 

Phòng 
100% 

59 359/NQ-HHVN 16/9/2025 Xử lý nghĩa vụ nợ giữa Vosco và VIMC 100% 

60 361/NQ-HHVN 16/9/2025 
Tổng công ty cho CTCP Cảng Năm Căn vay để hoàn thiện hồ sơ pháp lý bến cảng Năm 

Căn 
100% 

61 362/NQ-HHVN 16/9/2025 Chủ trương bán tàu Đại Phú (Vinalines Glory) của Công ty VTB VIMC 100% 

62 363/NQ-HHVN 16/9/2025 Chủ trương nghiên cứu phát triển DA Nhà máy đóng/sửa chữa tàu biển của VIMC 100% 

63 367/NQ-HHVN 25/9/2025 Chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Khai thác container Việt Nam 100% 

64 370/NQ-HHVN 30/9/2025 
Chủ trương nộp Hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án Cảng Thủy nội địa, trung tâm Logistics 

Khuyến Lương 
100% 
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TT 
Nghị quyết/Quyết định 

Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua Số Ngày 

65 387/NQ-HHVN 14/10/2025 
Bổ sung kế hoạch đầu tư thanh lý năm 2025 và ngành nghề kinh doanh, chủ trương thanh 

lý tàu Vosco Unity của CTCP Vận tải biển Việt Nam 
100% 

66 402/NQ-HHVN 28/10/2025 
Dự án đầu tư xây dựng kho chứa hàng tổng hợp 1B tại Khu kho bãi hàng hóa và Logistics 

Cái Lân của CTCPĐại lý Hàng hải Việt Nam 
100% 

67 410/NQ-HHVN 06/11/2025 
Bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty và chủ trương bán tàu 

Tây Sơn 4 của Công ty Vận tải biển VIMC 
100% 

68 427/NQ-HHVN 27/11/2025 
Điều chỉnh chủ trương đầu tư và cam kết hỗ trợ tài chính đầu tư giai đoạn 2, Dự án Cảng 

Quốc tế SP-PSA của Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA 
100% 

69 434/NQ-HHVN 09/12/2025 
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 của Tổng công ty 

Hàng hải Việt Nam - CTCP 
100% 

70 444/NQ-HHVN 25/12/2025 Thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng 100% 

71 449/NQ-HHVN 31/12/2025 
Chương trình hành động thực hiện Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 
100% 
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Phụ lục số 02: Danh sách người có liên quan của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

(Đính kèm Báo cáo số 94/BC-HHVN ngày 29/01/2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 
 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 
Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

I Cá nhân 

1 
Nguyễn Cảnh 

Tĩnh 
 Chủ tịch 

HĐQT  
    13/8/2020  

Bầu TV 

HĐQT, bổ 

nhiệm TGĐ 

năm 2020, 

Bầu CT 

HĐQT năm 

2025 

Người 

nội bộ 

2 Lê Anh Sơn  

Thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 

giám đốc 

    13/8/2020  

Bầu CT 

HĐQT năm 

2020, Bầu 

TV HĐQT, 

bổ nhiệm 

TGĐ năm 

2025 

Người 

nội bộ 

3 
Nguyễn Đình 

Chung 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    13/8/2020  
Bầu TV 

HĐQT năm 

2020, 2025 

Người 

nội bộ 

4 Đỗ Hùng Dương  

Thành 

viên 

HĐQT 

    13/8/2020  
Bầu TV 

HĐQT năm 

2020, 2025 

Người 

nội bộ 

5 Đỗ Tiến Đức  Thành 

viên 
    13/8/2020  Bầu TV 

HĐQT năm 

Người 

nội bộ 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 
Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

HĐQT 2020, 2025 

6 
Lương Đình 

Minh 
 

Trưởng 

BKS 
    13/8/2020  

Bầu Trưởng 

BKS năm 

2020, 2025 

Người 

nội bộ 

7 Phan Thị Nhị Hà  Kiểm 

soát viên 
    13/8/2020  

Bầu TV 

BKS năm 

2020, 2025 

Người 

nội bộ 

8 Phạm Cao Nhuệ  Kiểm 

soát viên  

  

  13/8/2020  
Bầu TV 

BKS năm 

2020, 2025 

Người 

nội bộ 

9 Lê Quang Trung  
Phó 

Tổng 

giám đốc 

    15/12/2017   Bổ nhiệm 
Người 

nội bộ 

10 Phạm Anh Tuấn  
Phó 

Tổng 

giám đốc 

    15/12/2017   Bổ nhiệm 
Người 

nội bộ 

11 
Nguyễn Ngọc 

Ánh 
 

Phó 

Tổng 

giám đốc 

    01/11/2023  Bổ nhiệm 
Người 

nội bộ 

12 Vũ Thị Diệp  

Người 

phụ trách 

quản trị 

công ty 

    26/4/2025  Bổ nhiệm 
Người 

nội bộ 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 
Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

13 Trần Tuấn Hải  

Người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

    21/12/2020  Bổ nhiệm 
Người 

nội bộ 

II Tổ chức  

1 Bộ Tài chính   38/NQ-CP 28/02/2025 Chính phủ 

28 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cửa Nam, Hà 

Nội 

   

Cơ quan 

Đại diện 

chủ sở 

hữu vốn 

nhà nước 

2 
Công ty cổ phần 

Cảng Sài Gòn  
  0300479714 01/10/2015 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tp. 

HCM 

3 Nguyễn Tất Thành, P. 

Xóm Chiếu, TP Hồ Chí 

Minh 

   Công ty 

con 

3 
Công ty cổ phần 

Cảng Hải Phòng 
  0200236845 01/2/2020 

Sở KH & ĐT 

TP. Hải Phòng 

Số 8 Trần Phú, phường 

Máy Tơ, Tp Hải Phòng 
   Công ty 

con 

4 
Công ty cổ phần 

Cảng Đà Nẵng  
  0400101972 01/10/2015 

Sở KH & ĐT 

TP. Đà Nẵng 

26 Bạch Đằng, Phưởng 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
   Công ty 

con 

5 
Công ty cổ phần 

Cảng Quy Nhơn 
  4100258793 01/7/2019 

Sở KHĐT Bình 

Định 

Số 02 Đường Phan Chu 

Trinh, Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

   Công ty 

con 

6 
Công ty cổ phần 

Cảng Cam Ranh 
  4200272350 25/6/2015 

Sở KH&ĐT 

Khánh Hòa 

29 Nguyễn Trọng Kỷ, 

P. Cam Linh, TP. Cam 

Ranh 

   Công ty 

con 

7 
Công ty cổ phần 

Cảng Nghệ Tĩnh  
  2900325068 19/6/2020 

Sở KH&ĐT 

tình Nghệ An 

Số 10 đường Trường 

Thi, P. Trường Vinh, 

Tình Nghệ An 

   Công ty 

con 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 
Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

8 
Công ty cổ phần 

Cảng Cần Thơ 
  1801319907 31/10/2013 

Sở KH&ĐT TP 

Cần Thơ 

Số 2 Khu vực Phú 

Thắng - P. Hưng Phú - 

Tp. Cần Thơ 

   Công ty 

con 

9 

Công ty cổ phần 

Vận tải 

Container VIMC 

  0110710348 10/05/2024 
Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội 

Tầng 7, tòa nhà Ocean 

Park, số 1 Đào Duy 

Anh, p. Kim Liên, Hà 

Nội 

   Công ty 

con 

10 

Công ty TNHH 

1TV DVHH Hậu 

Giang 

  6300037629 22/6/2016 
Sở KH&ĐT 

tỉnh Hậu Giang 

KCN Sông Hậu, giai 

đoạn 1, xã Châu Thành, 

Tp Cần Thơ 

   Công ty 

con 

11 

Công ty TNHH 

Vận tải Hàng 

công nghệ cao  

  0100113800 20/10/2021 
Sở KH&ĐT 

TP. Hà Nội 

P.1502 Toà nhà Ocean 

Park số 1 Đào Duy 

Anh, p. Kim Liên, TP 

Hà Nội 

   Công ty 

con 

12 

Công ty Cổ phần 

Vận tải biển Việt 

Nam  

  0200106490 15/9/2021 
Sở KH&ĐT 

TP. Hải Phòng 

215 Lạch Tray, phường 

Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng 

   Công ty 

con 

13 

Công ty Cổ phần 

Vận tải biển 

Vinaship  

  0200119965 4/7/2013 
Sở KH&ĐT 

TP. Hải Phòng 

Số 14 Võ Nguyên Giáp, 

Phường An Biên, 

Thành phố Hải Phòng 

   Công ty 

con 

14 

Công ty TNHH 

1TV Vận tải 

Biển Đông 

  0100113705 24/11/2011 
Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội 

Số 1 Thụy Khuê, 

Phường Tây Hồ, Thành 

phố Hà Nội 

   Công ty 

con 

15 

Công ty cổ phần 

Đại lý Hàng hải 

Việt Nam  

  0300437898 12/7/2021 

Sở KH&ĐT 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Lầu 5, số 12 Tân Trào, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

   Công ty 

con 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 
Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

16 
Công ty cổ phần 

VIMC Logistics  
  0103018983 24/5/2021 

Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội 

Phòng 405 Tòa nhà 

Ocean Park, số 1 Đào 

Duy Anh, p. Kim Liên, 

Hà Nội 

   Công ty 

con 

17 

Công ty TNHH 

khai thác 

Container Việt 

Nam  

  0200107511 18/5/2015 
Sở KH&ĐT TP 

Hải Phòng 

KCN Đình Vũ, Phường 

Đông Hải, Hải Phòng 
   Công ty 

con 

18 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Cảng Cái 

Lân  

  5700688013 25/8/2017 

Sở KH&ĐT 

tỉnh Quảng 

Ninh 

Số 1 đường Cái Lân, 

Phường Bãi Cháy, Tỉnh 

Quảng Ninh 

   Công ty 

con 

19 

Công ty cổ phần 

VIMC Nha 

Trang 

  4201556242 24/4/2013 
Sở KH&ĐT 

tỉnh Khánh Hòa 

34 Trần Phú, Phường 

Vĩnh Nguyên, Thành 

phố Nha Trang 

   Công ty 

con 
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Phụ lục số 03: Giao dịch của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và người có liên quan của Tổng công ty 

(Đính kèm Báo cáo số 94/BC-HHVN ngày 29/01/2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 
Đơn vị tính: VNĐ 

Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng 
Tổng giá trị 

giao dịch 

1 
Công ty CP 

Cảng Sài Gòn 

Công ty 

con  

3 Nguyễn Tất 

Thành, Phường 

Xóm Chiếu, TP. 

HCM 

Năm 2025 
 

Thu nhập khác 1.266.248.514 

Năm 2025 
 

Công nợ phải thu 200.000.000 

2 

Công ty CP 

Cảng Hải 

Phòng 

Công ty 

con  

Số 8 Trần Phú, 

phường Máy Tơ, 

Tp Hải Phòng 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 7.196.370.812 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

29/4/2025 

Cổ tức 181.584.826.200 

31/12/2025  Công nợ phải trả 145.800.000 

31/12/2025  Công nợ phải thu 200.000.000 

3 
Công ty CP 

Cảng Đà Nẵng 

Công ty 

con  

26 Bạch Đằng, 

Phưởng Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 1.425.926 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

09/04/2025 

Cổ tức 89.100.000.000 

31/12/2025  Công nợ phải thu 89.100.000.000 

4 

Công ty CP 

Cảng Quy 

Nhơn 

Công ty 

con  

Số 02 Đường 

Phan Chu Trinh, 

Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia 

Lai 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 925.926 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

01/2025/NQ-HĐQT 

ngày 28/4/2025 

Cổ tức 42.437.166.800 

31/12/2025  Công nợ phải trả 529.800.000 

5 
Công ty CP 

Cảng Cam 

Công ty 

con  

29 Nguyễn Trọng 

Kỷ, P. Cam Linh, 
31/12/2025 

Nghị quyết số 

01/2025/NQ-
Cổ tức 9.911.507.500 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng 
Tổng giá trị 

giao dịch 

Ranh TP. Cam Ranh CCR.ĐHĐCĐ 

 
Công nợ phải thu 12.810.751.466 

6 

Công ty CP 

Cảng Nghệ 

Tĩnh 

Công ty 

con 

 

Số 10 đường 

Trường Thi, P. 

Trường Vinh, 

Tình Nghệ An 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

24/NQ-HĐQT ngày 

3/6/2025 

Cổ tức 6.035.574.600 

7 
Công ty CP 

Cảng Cần Thơ 

Công ty 

con 

Số 2, KV Phú 

Thắng - Phường 

Tân Phú - Quận 

Cái Răng - Cần 

Thơ 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 3.152.489.613 

Năm 2025 
 

Mua hàng hóa, dịch vụ 297.097.200 

Năm 2025 
 

Lãi cho vay 906.165.361 

31/12/2025 
 

Phải thu về cho vay 23.585.321.528 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 15.268.911.024 

8 

Công ty 

TNHH MTV 

DVHH Hậu 

Giang 

Công ty 

con  

Xã Đông Phú - 

Châu Thành - Hậu 

Giang 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 9.153.441.979 

Năm 2025 
 

Mua hàng hóa, dịch vụ 3.254.306.787 

Năm 2025 
 

Lãi cho vay 395.416.667 

31/12/2025 
 

Cho vay vốn 6.500.000.000 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 17.356.402.603 

9 

Công ty 

TNHH Vận tải 

Hàng công 

nghệ cao 

Công ty 

con  

Tầng 15 tòa nhà 

Ocean Park, số 1 

Đào Duy Anh, 

Kim Liên, HN 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 534.701.526 

31/12/2025 
 

Công nợ phải trả 58.416.540 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 1.114.560 

10 

Công ty CP 

Vận tải biển 

Việt Nam 

Công ty 

con  

215 Lạch Tray, 

phường Gia Viên, 

thành phố Hải 

Phòng 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 95.745.149.961 

Năm 2025 
 

Cổ tức 78.540.000.000 

Năm 2025 
 

Mua hàng hóa, dịch vụ 70.800.000 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 86.096.685.848 

11 

Công ty CP 

Vận tải biển 

Vinaship 

Công ty 

con  

Số 14 Võ Nguyên 

Giáp, Phường An 

Biên, Thành phố 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

25/4/2025 

Cổ tức 10.404.000.000 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng 
Tổng giá trị 

giao dịch 

  

Hải Phòng 
31/12/2025 

 
Công nợ phải thu 200.000.000 

12 

Công ty 

TNHH MTV 

Vận tải Biển 

Đông 

Công ty 

con  

Số 1 Thụy Khuê, 

Phường Tây Hồ, 

Thành phố Hà Nội 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 766.783.016 

6/30/2025 
 

Công nợ phải trả 380.947.031 

13 

Công ty CP 

Đại lý Hàng 

hải Việt Nam 

Công ty 

con  

Lầu 5, số 12 Tân 

Trào, Phường Tân 

Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 1.449.138.264 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

01/2025/NQ/ĐHĐCĐ 

ngày 26/6/2025 

Cổ tức 10.795.257.000 

31/12/2025  Công nợ phải thu 104.400.000 

31/12/2025  Công nợ phải trả 705.825.000 

14 

Công ty CP 

VIMC 

Logistics 

Công ty 

con  

Phòng 405 tòa nhà 

Ocean Park, số 1 

Đào Duy Anh, P. 

Kim Liên, HN 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 8.723.608.267 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

01/2025/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

22/4/2025 

Cổ tức 6.449.296.000 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 2.642.237.787 

15 

Công ty 

TNHH Khai 

thác container 

Việt Nam 

Công ty 

con  

KCN Đình Vũ, 

Phường Đông Hải, 

Hải Phòng 

Năm 2025 
 

Mua hàng hóa, dịch vụ 75.433.916 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 6.750.000 

16 

Công ty CP 

Đầu tư Cảng 

Cái Lân 

Công ty 

con  

Số 1 đường Cái 

Lân, Phường Bãi 

Cháy, Tỉnh Quảng 

Ninh 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 4.615.974.078 

17 

Công ty cổ 

phần Vinalines 

Nha Trang 

Công ty 

con  

34 Trần Phú, TP 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 61.867,339 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 115.109.633.907 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối 

quan hệ 

liên quan 

với công 

ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng 
Tổng giá trị 

giao dịch 

18 

Công ty CP 

Vận tải 

container 

VIMC 

Công ty 

con  

Số 1 Đào Duy 

Anh, Kim Liên, 

Hà Nội 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 32.689.649.100 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 31.588.974.235 

31/12/2025  Công nợ phải trả 10.681.537.581 

. 
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Phụ lục số 04: Giao dịch của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với đối tượng khác 

   (Đính kèm Báo cáo số 94/BC-HHVN ngày 29/01/2026  của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 

Đơn vị tính: đồng 
 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, 

nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng 
Tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi 

chú 

1 
Công ty CP 

Cảng Đà Nẵng 

1. Ông Nguyễn 

Đình Chung - 

Thành viên 

HĐQT VIMC, 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty; 

2. Ông Lương 

Đình Minh - 

Trưởng BKS 

VIMC, Trưởng 

BKS Công ty 

 

 

 

 

26 Bạch 

Đằng, 

Phưởng Hải 

Châu, TP. 

Đà Nẵng 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 1.425.926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

09/04/2025 

Cổ tức 89.100.000.000 

2 

Công ty TNHH 

MTV DVHH 

Hậu Giang 

Ông Phạm Anh 

Tuấn - PTGĐ 

VIMC, Chủ tịch 

HĐTV Công ty 

 

 

 

 

 

KCN Sông 

Hậu, giai 

đoạn 1, xã 

Châu Thành, 

Tp Cần Thơ 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 9.153.441.979 

Năm 2025 
 

Mua hàng hóa, dịch vụ 3.254.306.787 

Năm 2025 
 

Lãi cho vay 395.416.667 

31/12/2025 
 

Cho vay vốn 6.500.000.000 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 17.356.402.603 

3 

Công ty CP 

Đại lý Hàng 

hải Việt Nam 

Ông Đỗ Tiến 

Đức - Thành 

viên HĐQT 

VIMC, Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

 

 

 

 

Lầu 5, số 12 

Tân Trào, 

Phường Tân 

Mỹ, tp. Hồ 

Chí Minh 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 1.449.138.264 
 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

01/2025/NQ/ĐHĐCĐ 

ngày 26/6/2025 

Cổ tức 10.795.257.000 

 

30/06/2025 
 

Công nợ phải thu 104.400.000 

30/06/2025 
 

Công nợ phải trả 705.825.000 

4 

Công ty CP 

Đầu tư Cảng 

Cần Thơ 

Ông Lê Quang 

Trung - PTGĐ 

VIMC, Chủ tịch 

HĐQT Công ty 

 

 

 

 

 

Số 2 Khu 

vực Phú 

Thắng - P. 

Hưng Phú - 

Tp. Cần Thơ 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 3.152.489.613 

Năm 2025 
 

Mua hàng hóa, dịch vụ 297.097.200 

Năm 2025 
 

Lãi cho vay 906.165.361 

31/12/2025 
 

Phải thu về cho vay 23.585.321.528 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 15.268.911.024 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, 

nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng 
Tổng giá trị 

giao dịch 

Ghi 

chú 

5 

Công ty CP 

Vận tải 

container 

VIMC 

Ông Nguyễn 

Ngọc Ánh - 

PTGĐ VIMC, 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty 

 

 

 

 

Số 1 Đào 

Duy Anh, 

Phường Kim 

Liên, Hà Nội 

Năm 2025 
 

Bán hàng hóa, dịch vụ 32.689.649.100 

31/12/2025 
 

Công nợ phải thu 31.588.974.235 

31/12/2025 
 

Công nợ phải trả 10.681.537.581 
 

6 

Công ty CP 

Vận tải biển 

Vinaship 

Ông Nguyễn 

Ngọc Ánh - 

PTGĐ VIMC, 

Chủ tịch HĐQT 

Công ty 

 

Số 14 Võ 

Nguyên 

Giáp, 

Phường An 

Biên, tp. Hải 

Phòng 

Năm 2025 

Nghị quyết số 

02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

25/4/2025 

Cổ tức 10.404.000.000 
 

 
31/12/2024 

 
Công nợ phải thu 200.000.000 

 

 
31/12/2024 

 
Công nợ phải thu 200.000.000 
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Phụ lục số 05: Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

(Đính kèm Báo cáo số 94/BC-HHVN ngày 29/01/2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 

 

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

1 Nguyễn Cảnh Tĩnh  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

    1.800 Dưới 0,01%  

1.1 Nguyễn Cảnh Châu       0 0% Bố đẻ 

1.2 Trần Thị Nam       0 0% Mẹ đẻ 

1.3 Đỗ Phương Hồng       0 0% Vợ 

1.4 Nguyễn Cảnh Hưng       0 0% Con trai 

1.5 Nguyễn Hồng Dương       0 0% Con gái 

1.6 Nguyễn Thị Bình       0 0% Chị gái 

1.7 Nguyễn Thị Dung       0 0% Em gái 

1.8 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
      0 0% Em gái 

1.9 Hoàng Đức Tâm       0 0% Anh rể 

1.10 Nguyễn Văn Nam       0 0% Em rể 

1.11 Phan Anh Dũng       0 0% Em rể 

1.12 Nguyễn Thị Hiệp       0 0% Mẹ vợ 

1.13 Bộ Tài chính   38/NQ-CP 28/02/2025 Chính phủ 
28 Trần Hưng Đạo, 

Cửa Nam, Hà Nội 
1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

2 Lê Anh Sơn  

Tổng 

giám 

đốc 

    1.700 Dưới 0,01%  

2.1 Lê Ngọc Hoàn       0 0% Bố đẻ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

2.2 Phạm Thị Bích Bài       0 0% Mẹ đẻ 

2.3 Nguyễn Đình Dừa       0 0% Bố vợ 

2.4 Nguyễn Thị Song       0 0% Mẹ vợ 

2.5 Nguyễn Thị Thúy Hà       0 0% Vợ 

2.6 Lê Ngọc Minh       0 0% Con trai 

2.7 Lê Hà My       0 0% Con gái 

2.8 Lê Anh Tuấn       0 0% Anh trai 

2.9 Lê Thắng       0 0% Em trai 

2.10 Lê Thu Thủy       0 0% Chị dâu 

2.11 Dương Quỳnh Chi       0 0% Em dâu 

2.12 Bộ Tài chính   38/NQ-CP 28/02/2025 Chính phủ 

28 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cửa Nam, Hà 

Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3 
Nguyễn Đình 

Chung 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    1.000 Dưới 0,01%  

3.1 Nguyễn Thị Lựu       0 0% Mẹ đẻ 

3.2 Nguyễn Văn Bách       0 0% Bố vợ 

3.3 Lưu Thị Khiên       0 0% Mẹ vợ 

3.4 
Nguyễn Thị Bích 

Liên 
      0 0% Vợ 

3.5 Nguyễn Đình Tùng       0 0% Con trai 

3.6 
Đoàn Ngọc Mỹ 

Duyên 
      0 0% Con dâu 

3.7 Nguyễn Tùng Sơn       0 0% Con trai 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

3.8 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
      0 0% Chị ruột 

3.9 Lê Văn Thanh       0 0% Anh rể 

3.10 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 
      0 0% Chị ruột 

3.11 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
      0 0% 

Em gái 

ruột 

3.12 Cao Văn Chiến       0 0% Em rể 

3.13 Nguyễn Kim Ngân       0 0% 
Em gái 

ruột 

3.14 Bộ Tài chính   38/NQ-CP 28/02/2025 Chính phủ 

28 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cửa Nam, Hà 

Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3.15 
CTCPCảng 

Đà Nẵng 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
0400101972 07/5/2021 

Sở KHĐT TP Đà 

Nẵng 

26 Bạch Đằng, Phưởng 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan  

4 Đỗ Hùng Dương  

Thành 

viên 

HĐQT 

    2.400 Dưới 0,01%  

4.1 Đỗ Xuân Hữu       0 0% Bố đẻ 

4.2 Nguyễn Thị Lợi       0 0% Mẹ đẻ 

4.3 Vũ Thị Vinh       0 0% Mẹ vợ 

4.4 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
     

 
0 0% Vợ 

4.5 Đỗ Duy Phương       0 0% Con 

4.6 Đỗ Thúy Hà      
 

0 0% Con 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

4.7 Đỗ Thanh Hải       0 0% Em ruột 

4.8 Đỗ Thị Anh       0 0% Em ruột 

4.9 
Nguyến Thị Minh 

Khuyên 
     

 
0 0% Em dâu 

4.10 Nguyễn Đức Hòa       0 0% Em vợ 

4.11 Bộ Tài chính   38/NQ-CP 28/02/2025 Chính phủ 

28 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cửa Nam, Hà 

Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

4.12 
CTCPCảng Cam 

Ranh 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
4200272350 01/04/2009 

Sở KHĐT Khánh 

Hòa 

29 Nguyễn Trọng Kỷ, 

P. Cam Linh, TP. Cam 

Ranh 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

5 Đỗ Tiến Đức  

Thành 

viên 

HĐQT 

    0 0%  

5.1 Trương Thị Hương       0 0% Mẹ đẻ 

5.2 Trần Khánh Dư       0 0% Bố vợ 

5.3 Trịnh Minh Tâm       0 0% Mẹ vợ 

5.4 Trần Khánh Dung       0 0% Vợ 

5.5 Đỗ Quốc Bình       0 0% Con trai 

5.6 Đỗ Thu Thủy       0 0% Chị ruột 

5.7 Nguyễn Văn Long       0 0% Anh rể 

5.8 Đỗ Thanh Tùng       0 0% Anh trai 

5.9 
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
      0 0% Chị dâu 

5.10 Đỗ Minh Ngọc       0 0% Chị ruột 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

5.11 Trần Chiến Thắng       0 0% Anh rể 

5.12 Đỗ Tuyết Nga       0 0% Chị ruột 

5.13 Bộ Tài chính   38/NQ-CP 28/02/2025 Chính phủ 

28 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cửa Nam, Hà 

Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

5.14 
CTCP Đại lý Hàng 

hải Việt Nam (Vosa) 
  0300437898 12/7/2021 

Sở KH&ĐT TP. 

Hồ Chí Minh 

Lầu 5, số 12 Tân Trào, 

Phường Tân Mỹ, tp. Hồ 

Chí Minh 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

6 Lương Đình Minh  
Trưởng 

BKS 
    0 0%  

6.1 Nguyễn Thị Ca       0 0% Mẹ đẻ 

6.2 Phạm Quỳnh Trang       0 0% Vợ 

6.3 Lương Quỳnh Chi       0 0% Con 

6.4 Lương Minh Hoàng       0 0% Con 

6.5 Lương Ngọc Huyền       0 0% Chị ruột 

6.6 Lương Đình Thanh       0 0% Anh ruột 

6.7 Lương Đình Liên       0 0% Anh ruột 

6.8 Lương Ngọc Hoa       0 0% Chị ruột 

6.9 Đặng Thanh Quang       0 0% Anh rể 

6.10 Phan Thu Hương       0 0% Chị dâu 

6.11 Đào Thị Hồng Liên       0 0% Chị dâu 

6.12 
Nguyễn Thị Xuân 

Hòa 
      0 0% Mẹ vợ 

6.13 
CTCP Cảng 

Đà Nẵng 
  0400101972 07/5/2021 

Sở KHĐT TP Đà 

Nẵng 

26 Bạch Đằng, Phưởng 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

7 Phan Thị Nhị Hà  

Kiểm 

soát 

viên 

    800 Dưới 0,01%  

7.1 Trần Thị Mạn       0 0% Mẹ đẻ 

7.2 Phan Thị Bạch Liên       0 0% Chị ruột 

7.3 Phan Thành Sơn       0 0% Anh ruột 

7.4 Phan Thành Lâm       0 0% Em ruột 

7.5 Cấn Đình Tài       0 0% Chồng 

7.6 Cấn Khánh Linh       0 0% Con gái 

7.7 Lê Tuấn Linh       0 0% Con rể 

7.8 Cấn Đình Khiêm       0 0% Con trai 

7.9 Lê Hữu Tuyên       0 0% Anh rể 

7.10 Trần Thị Mỹ Ngọc       0 0% Chị dâu 

7.11 
CTCP Cảng Nghẽ 

Tĩnh 
  2900325068 19/6/2020 

Sở KH&ĐT tình 

Nghệ An 

Số 10 đường Trường 

Thi, P. Trường Vinh, 

Tình Nghệ An 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

7.12 
CTCP Vận tải 

container VIMC 
  0110710348 10/05/2024 

Sở KH&ĐT TP Hà 

Nội 

Số 01, Đào Duy Anh, 

P. Kim Liên, Hà Nội 
  

Tổ chức 

có liên 

quan 

8 Phạm Cao Nhuệ  

Kiểm 

soát 

viên 

    0 0%  

8.1 Phạm Hoàng Đốc       0 0% Bố đẻ 

8.2 Chu Thị Đông       0 0% Mẹ đẻ 

8.3 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
    

  
0 0% Vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

8.4 Phạm Quang Nghĩa       0 0% Con trai  

8.5 
Phạm Thị Phương 

Thảo 
    

  
0 0% Con gái  

8.6 Phạm Đức Thắng       0 0% Anh trai 

8.7 
Huỳnh Thị Thùy 

Linh 
    

  
0 0% Chị dâu 

8.8 Phạm Thu Hương       0 0% Em gái 

8.9 
CTCP VT biển và 

TM Phương Đông 
 

Trưởng 

BKS 
0103018721   

Số 278 Tôn Đức 

Thắng, Phường Ô Chợ 

Dừa, Hà Nội 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

9 Lê Quang Trung  

Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

    5.900 Dưới 0,01%  

9.1 Nguyễn Thị Thu       0 0% Mẹ đẻ 

9.2 Lê Quang Lân       0 0% Em trai 

9.3 Đoàn Hoàng Lam       0 0% Em dâu 

9.4 Đinh Duy Hòa       0 0% Bố vợ 

9.5 Trần Thị Hòa Bình       0 0% Mẹ vợ 

9.6 Đinh Thị Lê Hương       0 0% Vợ 

9.7 Lê Thu Thảo Nguyên       0 0% Con  

9.8 Lê Quang Dũng       0 0% Con  

9.9 CTCP Cảng Cần Thơ   1801319907 24/4/2023 
Sở KH&ĐT TP. 

Cần Thơ 

Số 2 Khu vực Phú 

Thắng - P. Hưng Phú - 

Tp. Cần Thơ 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

9.10 Công ty TNHH Cảng   3500779608 21/07/2024 Sở KH&ĐT tỉnh Khu phố Phước Lộc, 0 0% Tổ chức 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

quốc tế Cái Mép 

(CMIT) 

Bà Rịa – Vũng Tàu Phường Tân Phước, TP 

Hồ Chí Minh 

có liên 

quan 

10 Phạm Anh Tuấn  

Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

    7.000 Dưới 0,01%  

10.1 Phạm Huy Trà       0 0% Bố đẻ 

10.2 Mai Thị Hồng Vân       0 0% Mẹ đẻ 

10.3 Phạm Thúy Nga       0 0% Em gái 

10.4 
Ngô Anh Chiến (tức 

Ngô Tuấn Anh) 
  

  
  0 0% Em rể 

10.5 Phạm Thị Thu Hiền       0 0% Em gái 

10.6 Dương Quang Lộc       0 0% Bố vợ 

10.7 Nguyễn Thị Nhuần       0 0% Mẹ vợ 

10.8 Dương Tuyết Mai       0 0% Vợ 

10.9 Phạm Thục Uyên       0 0% Con ruột 

10.10 Phạm Gia Hưng       0 0% Con ruột 

10.11 

Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Hàng hải 

Hậu Giang 

  6300037629 22/6/2016 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Hậu Giang 

KCN Sông Hậu, giai 

đoạn 1, xã Châu Thành, 

Tp Cần Thơ 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

11 Nguyễn Ngọc Ánh  

Phó 

tổng 

giám 

đốc 

    0 0%  

11.1 Giang Thị Hái       0 0% Mẹ đẻ 

11.2 Nguyễn Thị Vân   
  

  0 0% Mẹ vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

11.3 Đinh Thị Thu Hằng       0 0% Vợ 

11.4 Nguyễn Hồng Phúc       0 0% Con 

11.5 Nguyễn Khánh Linh       0 0% Con 

11.6 Đinh Quốc Vương       0 0% Anh vợ 

11.7 Đinh Quốc Anh       0 0% Anh vợ 

11.8 CTCP VTB Vinaship   0200119965 4/7/2013 
Sở KH&ĐT TP. 

Hải Phòng 

Số 14 Võ Nguyên 

Giáp, Phường An Biên, 

Thành phố Hải Phòng 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

11.9 
CTCP Vận tải 

container VIMC 
  0110710348 10/05/2024 

Sở KH&ĐT TP Hà 

Nội 

Tầng 7, tòa nhà Ocean 

Park, Số 1 Đào Duy 

Anh, Phường Kim 

Liên, Hà Nội 

  

Tổ chức 

có liên 

quan 

12 Vũ Thị Diệp  

 Người 

phụ 

trách 

quản trị 

công ty 

    0 0%  

12.1 Phạm Thị My       0 0% Mẹ đẻ 

12.2 Nguyễn Thị Thiềng       0 0% Mẹ chồng 

12.3 Nguyễn Đức Quang       0 0% Chồng 

12.4 Nguyễn Đức Vinh       0 0% Con ruột 

12.5 Nguyễn Quế Linh       0 0% Con ruột 

12.6 Vũ Thị Phương       0 0% Em gái 

12.7 Vũ Hữu Đạt       0 0% Em trai 

12.8 Đặng Thị Kim Tươi       0 0% Em dâu 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

12.9 

CTCP Vận tải và 

Thuê tàu biển Việt 

Nam 

 

  0300448709 01/3/2023 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Số 428 Đường Nguyễn 

Tất Thành, Phường 

Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

Tổ chức 

có liên 

quan 

12.10 
CTCP Cảng Quy 

Nhơn 
  4100258793 01/7/2019 

Sở KHĐT Bình 

Định 

Số 02 Đường Phan Chu 

Trinh, Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai 

  

Tổ chức 

có liên 

quan 

13 Trần Tuấn Hải  

Người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

    500 Dưới 0,01%  

13.1 Trần Văn Vang         
Bố đẻ (đã 

mất) 

13.2 Dương Thu An       0 0% Mẹ đẻ 

13.3 Tô Văn Trạch       0 0% Bố vợ 

13.4 Tô Thị Trà My       0 0% Vợ 

13.5 Trần Gia Huy       0 0% Con đẻ 

13.6 Trần Gia Minh       0 0% Con đẻ 

13.7 Trần Việt Hà       0 0% Em ruột 

13.8 
Huỳnh Lê Quỳnh 

Như 
      0 0% Em dâu 

13.9 
CTCP Đại lý hàng 

hải Việt Nam (Vosa) 
  0300437898 12/7/2021 

Sở KH&ĐT TP. 

Hồ Chí Minh 

Lầu 5, số 12 Tân Trào, 

Phường Tân Mỹ, tp. Hồ 

Chí Minh 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

13.10 CTCP Cảng Cần Thơ   1801319907 24/4/2023 
Sở KH&ĐT TP. 

Cần Thơ 

Số 2 Khu vực Phú 

Thắng - P. Hưng Phú - 

Tp. Cần Thơ 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 
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